                                                                                                                                                                           Phụ lục II 
TỔNG HỢP DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ

(Kèm theo Đề án số      /ĐA-UBND ngày    tháng     năm của UBND tỉnh)
I. PHƯƠNG ÁN 1
	STT
	Nội dung hỗ trợ/đơn vị
	Số tiền
	Tổng cộng

	I
	Cải tạo, nâng cấp 
	
	6.900.000.000đ

	1
	36 đơn vị gồm: cấp huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông; cấp xã: Hồ Xá, Bến quan, Vĩnh Long, Vĩnh Thủy, Vĩnh Hòa, Vĩnh Giang, Vĩnh  Tân, Vĩnh Chấp, Vĩnh Nam, Vĩnh Thạch, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Hải Trường, Hải Xuân, Hải Sơn, Hải Thành, Hải Lâm, Hải An, Hải Thượng, Linh Hải, Linh Thượng, Gio Mai, Gio Thành, Trung Sơn, Gio  Sơn, Vĩnh Trường, Gio Châu, Tân Thành, Hướng Lộc, AXing, Thanh, Hướng Lộc, AXy.


	150.000.000đ
	5.400.000.000đ

	2
	15 đơn vị cấp xã có diện tích chật hẹp (từ 15m2) hoặc hư hỏng AVao, Hướng Hiệp, ANgo, Đakrông, Tà Long, Mò Ó, Gio Quang, Gio Mỹ, Triệu Độ, Triệu Long, Triệu Ái, Triệu Trung, Triệu Giang, Ba Tầng, Hướng Linh


	100.000.000đ
	1.500.000.000đ

	II
	Đầu tư trang thiết bị
	
	12.630.000.000đ

	1
	16 đơn vị có từ 2500 giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/năm (Sở Nội vụ, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Gio Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị)
	120.000.000đ
	1.920.000.000đ

	2
	153 đơn vị còn lại
	70.000.000đ
	10.710.000.000đ

	III
	Tham quan học tập
	200.000.000đ
	200.000.000đ

	
	Tổng kinh phí cho phương án
	
	19.730.000.000đ


II. PHƯƠNG ÁN II
	STT
	Nội dung hỗ trợ/đơn vị
	Số tiền
	Tổng cộng

	I
	Cải tạo, nâng cấp 
	
	

	
	149 đơn vị (gồm 141 xã, phường, thị trấn và UBND huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Gio Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị)
	100.000.000đ
	14.900.000.000đ

	II
	Đầu tư trang thiết bị
	
	

	1
	16 đơn vị có từ 2500 giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/năm (Sở Nội vụ, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Gio Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị)
	120.000.000đ
	1.920.000.000đ

	2
	153 đơn vị còn lại
	70.000.000
	10.710.000.000đ

	III
	Tham quan học tập
	200.000.000
	200.000.000

	Tổng kinh phí cho phương án
	
	27.730.000.000.000đ


